
STT

- Họ và tên

- Ngày, tháng,

năm sinh

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc
Văn hóa

- Dân tộc

- Tôn giáo

- Họ tên Bố NS

- Họ tên Mẹ NS                    - 

Vợ NS

Ghi chú

1
Trần Minh Đức    

27/02/2005

SV Trường CĐ nghề 

MN Bắc Giang                 

Đồng Tân- ĐV

12/12
Kinh      

Không
Trần Thị Hạt 1982, LR                   

2
Lương Văn Tuấn 

12/02/2001

Làm Ruộng

Đồng Tân- ĐV
12/12

Nùng     

Không

Lương Văn Nhật 1963, LR

Phan Thị Lén 1966, LR

3
Đặng Trường Thanh 

14/8/2005

Làm Ruộng

Đồng Tân- ĐV
9/12

Nùng     

Không

Đặng Văn Mười 1981, LR              

Lý Thị Hằng 1981, LR                   

4
Nguyễn Tuấn Linh 

13/7/2004

Làm Ruộng

Đồng Vương - ĐV
7/12

Kinh      

Không

Nguyễn Văn Vĩnh 1979, LR            

Vi Thị Hoạt, 1982 LR

5
Trần Đức Mạnh  

13/8/2003

Làm Ruộng

Tràng Bắn - ĐV
12/12

Nùng     

Không

Trần Văn Thành 1981, LR               

Hà Thị Mai 1981, LR

6
Nguyễn Hữu Bình 

17/11/2001

Làm Ruộng

Tràng Bắn - ĐV
12/12

Kinh      

Không

Nguyễn Hữu Long 1969, Bộ 

đội nghỉ hưu                            

Nguyễn Thị Chín 1981, LR

      Đồng Vương, ngày 04  tháng  01 năm 2024
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STT

- Họ và tên

- Ngày, tháng,

năm sinh

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc
Văn hóa

- Dân tộc

- Tôn giáo

- Họ tên Bố NS

- Họ tên Mẹ NS                    - 

Vợ NS

Ghi chú

7
Hoàng Trung Nguyên 

19/6/2002

Làm Ruộng

Tràng Bắn - ĐV
12/12

Kinh      

Không

Hoàng Thế Hưng, 1980, LR         

Bùi Thị Yến, 1982, LR

8
Mông Văn Tùng      

09/8/2004

Làm Ruộng                

La Lanh - ĐV
9/12

Nùng     

Không

Mông Văn Sùng 1972 (đã chết )         

Nông Thị Liên 1978, LR

9
Nguyễn Văn Chúc

07/9/2005

Làm Ruộng

Đồng Đảng - ĐV
9/12 Kinh

Nguyễn Văn Mạnh 1975, LR

Nguyễn Thị Nết 1976, LR

10
Nguyễn Văn Thọ 

05/6/2003

Làm Ruộng

Đồng Đảng - ĐV
7/12 Kinh

Nguyễn Văn Bình (chết)          

Hoàng Thị Thoa 1971, LR    

Hoàng Thị Thùy,  2002

11
Nguyễn Văn Thăng 

04/10/2002

 SV Trường CĐ nghề 

MN Bắc Giang                  

Đồng Đảng- ĐV

12/12
Dao       

Không

Nguyễn Văn Thể 1973, LR              

Triệu Thị Thanh Thủy 1978, LR

12
Đặng Nguyên Trưởng 

30/01/2006

Làm Ruộng

Bình Minh - ĐV
8/12

Dao       

Không

 Đặng Trường  Sinh 1979, LR

 Lê Thị Thương 1981, LR

13
Hứa Trung Kiên 

10/03/2005 

Làm Ruộng

Trại Tre - ĐV
12/12

Nùng     

Không

Hứa Văn Toản 1981, LR         

Nguyễn Thị Thành 1983, LR

14
Triệu Văn Linh

26/5/2000

Làm Ruộng

Trại Mía- ĐV
11/12

Dao       

Không

Triệu Văn Nam 1982, LR              

Lục Thị Hằng 1982, LR

15
Bùi Văn Tuyên  

18/12/2005

Làm Ruộng

Trại Mía- ĐV
12/12

Nùng     

Không

Bùi Văn Nguyên 1969, LR           

Hoàng Thị Minh 1968, LR 



STT

- Họ và tên

- Ngày, tháng,

năm sinh

- Nghề nghiệp

- Nơi làm việc
Văn hóa

- Dân tộc

- Tôn giáo

- Họ tên Bố NS

- Họ tên Mẹ NS                    - 

Vợ NS

Ghi chú

16
Hoàng Văn Hồng 

29/9/2004

Làm Ruộng

Trại Mía- ĐV
11/12

Nùng     

Không

Hoàng Văn Vinh 1978, LR              

Vũ Thị Nhiên 1979, LR

17 Hoàng Tùng Dương
Làm Ruộng

La Xa- ĐV

18 Ngọc Trung Luật
Làm Ruộng

Bình Minh- ĐV
Dự phòng huyện

TM. HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰNGƯỜI LẬP DANH SÁCH

 CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ

Trần Xuân Đoài

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Linh Văn Kiên


